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Phụ lục
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Kèm theo thông báo số 	/TB-UBND ngày    tháng 10 năm 2025 của UBND xã Nam Thanh Miện)
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH (18 TTHC)
	STT
	Tên TTHC nội bộ
	Thời gian thực hiện
	Địa điểm thực hiện
	Văn bản quy định TTHC nội bộ
	Ghi chú

	I.
	Lĩnh vực Chế độ, chính sách đối với nhà giáo (12 TTHC)

	

1.
	
Xét thăng hạng giáo viên trung học phổ thông hạng II
	
35 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển
	

Sở Giáo dục và Đào tạo
	Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP; Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT;   Thông   tư   số
08/2023/TT-BGDĐT; Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT
	

	

2.
	
Xét thăng hạng giáo viên trung học phổ thông hạng I
	
35 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển
	

Sở Giáo dục và Đào tạo
	Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP; Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT;   Thông   tư   số
13/2024/TT-BGDĐT
	

	
3.
	Xét thăng hạng đối với giáo viên trung học cơ sở hạng II
	35 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển
	
Sở Giáo dục và Đào tạo
	Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Nghị định  số  85/2023/NĐ-CP;  Thông  tư  số
03/2021/TT-BGDĐT;   Thông   tư   số
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	STT
	Tên TTHC nội bộ
	Thời gian thực hiện
	Địa điểm thực hiện
	Văn bản quy định TTHC nội bộ
	Ghi chú

	
	
	
	
	08/2023/TT-BGDĐT;	Thông	tư	số 13/2024/TT-BGDĐT
	

	

4.
	
Xét thăng hạng đối với giáo viên trung học cơ sở hạng I
	
35 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển
	

Sở Giáo dục và Đào tạo
	Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP; Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT;   Thông   tư   số
13/2024/TT-BGDĐT
	

	

5.
	

Xét thăng hạng đối với giáo viên tiểu học hạng II
	
35 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển
	

Sở Giáo dục và Đào tạo
	Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT;   Thông   tư   số
08/2023/TT-BGDĐT; Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT
	

	


6.
	

Xét thăng hạng đối với giáo viên tiểu học hạng I
	
35 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển
	

Sở Giáo dục và Đào tạo
	Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP; Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT; Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT
	




	STT
	Tên TTHC nội bộ
	Thời gian thực hiện
	Địa điểm thực hiện
	Văn bản quy định TTHC nội bộ
	Ghi chú

	


7.
	

Xét thăng hạng đối với giáo viên mầm non hạng II
	
35 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển
	

Sở Giáo dục và Đào tạo
	Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP; Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT; Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT
	

	


8.
	

Xét thăng hạng đối với giáo viên mầm non hạng I
	
35 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển
	

Sở Giáo dục và Đào tạo
	Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP; Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT; Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT; Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT
	

	


9.
	
Xét thăng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II)
	
35 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển
	

Sở Giáo dục và Đào tạo
	Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP; Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT; Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT; Thông tư số 05/2024/TT-BGDĐT
	

	


10.
	
Xét thăng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I)
	
35 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển
	

Sở Giáo dục và Đào tạo
	Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP; Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT; Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT; Thông tư số 05/2024/TT-BGDĐT
	




	STT
	Tên TTHC nội bộ
	Thời gian thực hiện
	Địa điểm thực hiện
	Văn bản quy định TTHC nội bộ
	Ghi chú

	


11.
	

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)
	
35 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển
	

Sở Giáo dục và Đào tạo
	Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT; Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT; Thông tư số 05/2024/TT-BGDĐT
	

	


12.
	

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng I)
	
35 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thẩm định hồ sơ xét thăng hạng và xác định danh sách người trúng tuyển
	

Sở Giáo dục và Đào tạo
	Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT; Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT; Thông tư số 05/2024/TT-BGDĐT
	

	II.
	Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (06 TTHC)

	

1.
	Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	

15 ngày làm việc
	
Sở Giáo dục và Đào tạo
	Luật Giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH	ngày	21/10/2021;
Thông	tư	08/2023/TT-BLĐTBXH	ngày 29/8/2023
	

	

2.
	Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	

15 ngày làm việc
	
Sở Giáo dục và Đào tạo
	Luật Giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH	ngày	21/10/2021;
Thông	tư	08/2023/TT-BLĐTBXH	ngày 29/8/2023
	




	STT
	Tên TTHC nội bộ
	Thời gian thực hiện
	Địa điểm thực hiện
	Văn bản quy định TTHC nội bộ
	Ghi chú

	

3.
	Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
	

15 ngày làm việc
	
Sở Giáo dục và Đào tạo
	Luật Giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH	ngày	21/10/2021;
Thông	tư	08/2023/TT-BLĐTBXH	ngày 29/8/2023
	

	

4.
	
Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập
	

15 ngày làm việc
	
Sở Giáo dục và Đào tạo
	Luật Giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH	ngày	21/10/2021;
Thông	tư	08/2023/TT-BLĐTBXH	ngày 29/8/2023
	

	

5.
	
Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập
	

15 ngày làm việc
	
Sở Giáo dục và Đào tạo
	Luật Giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH	ngày	21/10/2021;
Thông	tư	08/2023/TT-BLĐTBXH	ngày 29/8/2023
	

	

6.
	Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập
	

15 ngày làm việc
	
Sở Giáo dục và Đào tạo
	Luật Giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH	ngày	21/10/2021;
Thông	tư	08/2023/TT-BLĐTBXH	ngày 29/8/2023
	





